
PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số……./BC-THCS.LTV Quy Nhơn, ngày 15 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG HỢP
V/việc chọn danh mục sách giáo khoa lớp 7 Chương trình GDPT 2018- năm học 2022-2023

Thực hiện CV số 367/GDĐT-THCS ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Phòng GD&ĐT
TP Quy Nhơn về việc hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 sử dụng trong các cơ sở
giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023, THCS Lương Thế Vinh báo cáo tổng hợp như
sau:

Năm học 2022-2023 Trường THCS Lương Thế Vinh có 174 HS, dự kiến trang bị
sách tại thư viên phục vụ giảng dạy 07 bộ sách trong danh mục sách giáo khoa lớp 7, cụ
thể số lượng như sau:

TT Tên sách/bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản Số
lượng

01 Ngữ văn 7,Tập 1
Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Hồng Nam,
Nguyễn Thành Thi (đồng chủ
biên), Trần Lê Duy, Phan
Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết
Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy,
Phan Thu Vân

Giáo dục Việt
Nam

181

Ngữ văn 7,Tập 2
Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Hồng Nam,
Nguyễn Thành Thi (đồng chủ
biên), Trần Lê Duy, Dương
Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc
Thúy, Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giáo dục Việt
Nam

181

02 Toán 7, Tập1-Tập2
Chân trời sáng tạo

Trần Nam Dũng(Tổng chủ
biên), Trần Đức Huyên (chủ
biên), Nguyễn Cam, Nguyễn
Văn Hiển, Ngô Hoàng Long,
Huỳnh Ngọc Thanh

Giáo dục Việt
Nam

181

03 Tiếng Anh 7, T1-T2
Global success

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ
biên) Nguyễn Thị Chí (chủ
biên), Lê Kim Dung, Nguyễn
Thụy Phương Lan, Phan Chí
Nghĩa, Lương Quỳnh Trang,
Nguyễn Quốc Tuấn.

Giáo dục Việt
Nam

181

04 Giáo dục công dân 7
Kết nối tri thức với

Nguyễn Thị Toan (tổng chủ
biên) Trần Thị Mai Phương

Giáo dục Việt
Nam

181



2

cuộc sống (chủ biên), Nguyễn Hà An,
Nguyễn Thị Hoàng Anh,
Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn
Thị Thọ

05 Lịch sử và Địa lý 7
Kết nối tri thức và

cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng chủ
biên), Nghiêm Đình Vỳ,
Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn
Quân, Đặng Hồng Sơn, Đào
Ngọc Hùng, Nguyễn Đình
Giang, Phạm Thị Thu Phương,
Nguyễn Thị Hiền, Đặng Thị
Huệ, Phí Công Việt

Giáo dục Việt
Nam

181

06 Khoa học tự nhiên 7
Chân trời sáng tạo

Cao Cự Giác (tổng chủ biên)
Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân
Tám, Nguyễn Công Chung,
Trần Hoàng Đương, Phạm Thị
Hương, Phạm Thị Lịch, Trần
Thị Kim Ngân, Trần Hoàng
Nghiêm, Lê Cao Phan, Trần
Ngọc Thắm, Nguyễn Tấn
Trung

Giáo dục Việt
Nam

181

07 Công nghệ 7
Kết nối tri thức với

cuộc sống

Lê Huy Hoàng (tổng chủ
biên), Đồng Huy Giới, Cao Bá
Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi
Thị Thu Hương, Kim Văn
Vạn

Giáo dục Việt
Nam

181

08 Tin học 7
Kết nối tri thức với

cuộc sống

Nguyễn Chí Công (tổng chủ
biên), Hà Đặng Cao Tùng
(Chủ biên), Phan Anh, Bùi
Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai,
Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt
Nam

181

09 Giáo dục thể chất 7
Kết nối tri thức với

cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết(tổng chủ
biên), Hồ Đắc Sơn(chủ biên),
Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân
Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê
Trường Sơn Chấn Hải, Ngô
Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng

Giáo dục Việt
Nam

181

10 Âm nhạc 7
Kết nối tri thức với

cuộc sống

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh
Chính (đồng tổng chủ biên),
Vũ Mai Lan (chủ biên), Bùi
Minh Hoa, Lê Thị Tuyết,
Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục Việt
Nam

181
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11 Mĩ Thuật 7
Chân trời sáng tạo 1

Nguyễn Thị Nhung (tổng chủ
biên), Nguyễn Tuấn Cường,
Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn
Đức Giang, Võ Thị Nguyên,
Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị
Vân

Giáo dục Việt
Nam

181

12 Hoạt động trải
nghiệm, hướng

nghiệp 7
Kết nối tri thức với

cuộc sống

Lưu Thu Thủy (tổng chủ
biên), Trần Thị Thu, Nguyễn
Thanh Bình, Dương Thị Thu
Hà, Nguyễn Thu Hương,
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị
Thanh Thủy

Giáo dục Việt
Nam

181

13 Giáo dục địa phương Sở GDĐT Bình
Định

181

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (b/c)
- Lưu VT
- Niêm Yết


